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Số:           /QĐ-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hà Tĩnh, ngày         tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

và phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám đa khoa 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Biên bản thẩm định điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do 

thay đổi cơ cấu tổ chức và phạm vi hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám 

đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ngày 04/5/2023; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Điều chỉnh bổ sung chuyên khoa Tâm thần được thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. 

 Điều 2. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

được thực hiện tại Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (bao gồm 

23 danh mục kỹ thuật kèm theo) theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT  của Bộ Y tế. 



Điều 3. Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo theo đúng phạm vi hoạt 

động chuyên môn, quy trình kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Phòng khám đa khoa 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT- NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

Khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT do Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh 

cấp ngày     / 5 /2023) 

 

Địa chỉ: số 77A, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: NGUYỄN VĂN 

Số chứng chỉ hành nghề: 001407/HT-CCHN     Ngày cấp: 10/12/2018 

Số Giấy phép hoạt động 286/HT-GPHĐ  Ngày cấp: 16/8/2021 

1. Thời gian đăng ký hoạt động: Giờ hành chính 

5 ngày/Tuần, 07h00 -17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6. 

2. Mã cơ sở khám chữa bệnh: 42340 

3. Phạm vi hoạt động bổ sung:  

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần. 

4. Danh mục kỹ thuật: 23 danh mục, bao gồm 

TT Mã số Tên kỹ thuật 
Phân 

tuyến 

1  6.1 Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) B 

2  6.9 Thang đánh giá lo âu - zung B 

3  6.38 Đo điện não vi tính B 

4  6.44 Liệu pháp thư giãn luyện tập B 

5  6.45 Liệu pháp tâm lý nhóm D 

6  6.46 Liệu pháp tâm lý gia đình D 

7  6.47 Liệu pháp tâm kịch B 

8  6.48 Tư vấn tâm lí cho người bệnh và gia đình D 

9  6.49 Liệu pháp giải thích hợp lý C 

10  6.50 Liệu pháp hành vi B 

11  6.51 Liệu pháp ám thị B 

12  6.59 Liệu pháp tái thích ứng xã hội D 

13  6.62 Xử trí trạng thái kích động D 

14  6.63 Xử trí trạng thái động kinh B 

15  6.64 Xử trí trạng thái không ăn C 

16  6.68 Cấp cứu tự sát D 

17  6.69 Xử trí hạ huyết áp tư thế D 

18  6.70 Xử trí ngộ độc thuốc hướng thần C 

19  6.71 Xử trí dị ứng thuốc hướng thần D 

20  6.72 Xử trí trạng thái sảng rượu B 

21  6.77 Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các thuốc hướng thần D 

22  6.83 Điều trị nghiện rượu B 

23  6.84 Thang PANSS B 

Tổng cộng 23 Danh mục kỹ thuật 
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